
 

 
DANH SÁCH 1: DOANH NGHIỆP TÂY NINH ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN THUỘC 
VƯƠNG QUỐC CPC  

Số 
TT 

Tên DN 
 - Mã số thuế                 

    
 - Giấy ĐKKD 

Thời gian 
SX 

CK làm thủ 

tục HQ 

Diện tích 

(ha) 
Sản lượng dự kiến 

     - Ngày cấp (từ ngày …  
Cửa khẩu qua 

lại 

     - Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính 

đến ngày…)   
Mì Mía 

Nơi sản xuất 
Mì Mía 

            150 68,5   
    

9.000  

      

7.000  

3900833659 từ 22/09/2012             

3900833659 
đến 
31/12/2015 

Ka Tum (chốt 
Đông hà) 

150     
       
9.000  

  

12/10/2009   
Ka Tum 

(chốt Đông 
hà) 

          
1 

DNTN Phước 
Bình 

Sở KHĐT Tây 
Ninh 

Tổ 3, xã Tân Đông, 

huyện Tân Châu, 

TN 

              

3900328222 từ 01/01/2012           

3900328222 đến 30/4/2013 Phước Tân         

11/4/2012   Long Phước   68,5   
        
7.000  

2 
DNTN Ngọc 

Minh 

Sở KHĐT Tây 
Ninh 

ấp Long Cường, xã 
Long Khánh, h.Bến 
Cầu 

        

ấp O Ta Mo, xã 
MoNoRum, 
h.Svay Tiệp, 
Svay Riêng 

    

 



 

 

DANH SÁCH 2: CƯ DÂN BIÊN GIỚI ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN THUỘC  
VƯƠNG QUỐC CPC 

Họ và Tên Số CMND 
 - Đăng ký thời 

gian SX 

Năm sinh Ngày cấp 
từ ngày … đến 

ngày… 

Diện 

tích 

(ha) 

sản 

lượng 

dự kiến 

(tấn) 
stt 

  

Địa chỉ thường trú 

Nơi cấp  - Cửa khẩu Mì Mì 

Nơi sản xuất 

          162 
        

4.095  
  

1 Lâm Văn Nam Tân Thạnh, Tân Bình, 
Tân Biên 

290852891   20             
600  

Xã Tà Ros, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay 
Riêng. 

  1967   17/06/2008 Đồn BP Tân Bình       

      Công an Tây Ninh         

2 Đỗ Tiến Dũng Tân Trung, Thạnh Tây, 
Tân Biên 

290634095 01/12/2012 đến 
25/04/2013 

40          
1.000  

  1980   27/05/1995 Tân Bình và Tân 
Phú 

    

      Công an Tây Ninh       

Ấp To bôn Vot, xã Kro Bao, huyện 

Kam Chay Mia, tỉnh Prey Veng. 

3 Phạm Văn Hồng Tân Minh, Tân Bình, Tân 
Biên 

          

  1962     Đồn BP Tân Bình 12             
300  

  

                

4 Phạm Văn Tiến Tân Thạnh, Tân Bình, 
Tân Biên 

290624093       

  1979   9/2007 Tân Bình và Tân 
Phú 

20,5             
575  

      Công an Tây Ninh       

Ấp To bôn Vot, xã Kro Bao, huyện 

Kam Chay Mia, tỉnh Prey Veng. 

5 Châu Minh Hải   290992846   20             
300  

  1990     Đồn BP Tân Bình     

Ấp To bôn Vot, xã Kro Bao, huyện 

Kam Chay Mia, tỉnh Prey Veng. 

6 Nguyễn Văn 
Nghĩa 

Tân Thạnh, Tân Bình, 
Tân Biên 

291076339   12             
360  

  

  1964   18/09/2009 Đồn BP Tân Bình       

      Công an Tây Ninh         

7 Nguyễn Văn 
Hiền 

Tân Thanh, Tân Bình, 
Tân Biên 

290128037 Đồn BP Tân Bình 15             
300  

      6/11/2006       

      CA TN       

Ấp To bôn Vot, xã Kro Bao, huyện 

Kam Chay Mia, tỉnh Prey Veng. 

8 Phạm Văn Tính Tân Thanh, Tân Bình, 
Tân Biên 

290748364 Đồn BP Tân Bình 22             
660  

Ấp Mơn Chey, xã Kro Bao, huyện Kam 

Chay Mia, tỉnh Prey Veng. 
 


